
PHỤ LỤC VII 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC DỰA TRÊN DỮ LIỆU 

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI, 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP 

(kèm theo Thông Báo số          /TB-UBND ngày              tháng 10 năm 2026 

của Chủ tịch UBND xã Thanh Miện) 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU 

TRÚC DỰA TRÊN DỮ LIỆU LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP 
 

STT Số hồ sơ 

TTHC 

1. 
 
 
 

2.000822 

Tên thủ tục hành 

chính 
 
 
 

Thành lập, đăng ký 

hoạt động Trung 

tâm trọng tài 

Tên VBQPPL là căn 

cứ sửa đổi, bổ sung 

Nghị        quyết        số 

66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025 của 

Chính phủ quy định 

cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Lĩnh vực 
 
 
 
 

Trọng tài 

thương 

mại 

Cơ quan 

thực hiện 
 

Sở Tư 

pháp, Chủ 

tịch Uỷ 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC DỰA TRÊN DỮ LIỆU LĨNH VỰC TRỌNG TÀI 

THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ 

TƯ PHÁP 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 
 

1. Thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài 

Trình tự thực hiện: 

- Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là 

công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của 

Luật Trọng tài thương mại lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng 

tài, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Tư pháp nơi Trung tâm 

trọng tài đặt trụ sở hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 
 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xem xét, cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của 

Trung tâm trọng tài, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản. Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy 

phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm trọng tài, 

Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài. 
 

- Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ hoặc 

qua dịch vụ bưu chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
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- Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài thực hiện 

việc công bố thành lập theo quy định tại Điều 26 của Luật Trọng tài thương mại 

và khắc con dấu theo quy định của pháp luật. 
 

- Trong quá trình thẩm tra hồ sơ đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động 

Trung tâm trọng tài, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu các 

sáng lập viên nộp Bằng tốt nghiệp đại học khi khai thác, sử dụng được thông tin 

trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo (học bạ, văn bằng) để thay 

thế Bằng tốt nghiệp đại học của các sáng lập viên. 
 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính đến Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở hoặc trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Đã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình). 
 

Thành phần hồ sơ: 
 

- Văn bản đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài; 

- Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài; 

- Danh sách các sáng lập viên và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử các giấy tờ kèm theo chứng 

minh những người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật Trọng tài 

thương mại. 
 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 

- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với 

việc xem xét cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; 
 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 

Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm 

trọng tài đối với việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài. 
 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh. 
 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sáng lập viên đề nghị 

thành lập Trung tâm trọng tài. 
 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01-PLIII-TTTM, Mẫu số 02-PLIII-

TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp, phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp. 
 

Phí thẩm định (nếu có): 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn 

đồng) (gồm 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

thành lập; 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) thẩm định điều kiện 

hoạt động).
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(Áp dụng mức phí: 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn 

đồng) kể từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân). 
 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Trung tâm 

trọng tài; Điều lệ trung tâm trọng tài được phê duyệt và Giấy đăng ký hoạt động 

của Trung tâm trọng tài. 
 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài 

được thành lập khi có ít nhất 05 sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều 

kiện là trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật Trọng tài thương mại. 
 

Căn cứ pháp lý: 
 

- Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; 
 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; 
 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 
 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 
 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân cấp, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 
 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều 

kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân.
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Mẫu số 01-PLIII-TTTM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
 

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 
 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………. 
 

Chúng tôi gồm các sáng lập viên có tên sau đây (ghi rõ và đầy đủ thông tin vào 

các cột dưới đây): 

 
 
 
 

STT 

 
 

Ngày, 

Họ và tháng, 

tên        năm 

sinh 

Số Thẻ CCCD/Số 

Thẻ CC/Số định 

Giới Quốc danh cá nhân; Nơi 

tính tịch Ngày, tháng, năm thường 

(1) (2) cấp CCCD/CC trú (5) 

(3); Nơi cấp 

CCCD/CC (4) 

 

Nghề 

nghiệp, 

Trình độ 

chuyên 

môn 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

Đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Trung tâm trọng tài (ghi tên gọi đầy đủ): 

………………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………… 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..………………………………………………… 

2. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. 

Chức vụ: ………………………………………………………………………… 

Quốc tịch: ……………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: …………………………… Email: ……………………………… 

3. Địa điểm đặt trụ sở (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố): 

…………………………………………………………………………………… 

4. Lĩnh vực hoạt động, mục tiêu hoạt động của Trung tâm trọng tài: 

……………………………………………………………………………………
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5. Thời gian hoạt động của Trung tâm trọng tài: 

…………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính 

xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi 

quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại. 
 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 
 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm.... 

Các sáng lập viên 

(Chữ ký/chữ ký số, họ tên) 
 
 
 

Ghi chú: 
 

1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5): 
 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ 

tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền 

vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ. 
 

- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người 

thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu. 
 

2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu 

mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến.
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Mẫu số 02-PLIII-TTTM 
 

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Chương này quy định về tên của Trung tâm trọng tài, tên viết tắt, tên nước 

ngoài (nếu có); trụ sở chính; địa vị pháp lý; lĩnh vực, mục tiêu hoạt động; thời 

gian hoạt động. 
 

Chương II 
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 
 

Chương này quy định về Ban điều hành (gồm có Chủ tịch, một hoặc các 

Phó chủ tịch, có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài cử), Ban 

thư ký Trung tâm trọng tài, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng 

tài, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật; việc lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; cơ chế quản lý, giải quyết tranh chấp 

nội bộ của Trung tâm trọng tài; các trường hợp tổ chức lại, giải thể, chấm dứt. 
 

Chương III 

TRỌNG TÀI VIÊN 

Chương này quy định danh sách sáng lập viên của Trung tâm trọng tài 

phương thức thay đổi sáng lập viên của Trung tâm trọng tài; tiêu chuẩn và điều 

kiện kết nạp trọng tài viên; quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên; quy tắc đạo 

đức trọng tài viên; chế độ khen thưởng; kỷ luật; các trường hợp khai trừ trọng tài 

viên. 
 

Chương IV 

TÀI CHÍNH 

Chương này quy định về điều kiện cơ sở vật chất; nguồn tài chính (nếu có 

vốn góp thì nêu rõ cách thức huy động vốn, phần vốn góp và chuyển nhượng 

vốn); quy định phương thức công bố, niêm yết phí trọng tài của Trung tâm trọng 

tài; chế độ tài chính của Trung tâm trọng tài. 
 

Chương V 

THỂ THỨC CÔNG BỐ TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ
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CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 
 

Chương này quy định về thể thức công bố Quy tắc tố tụng; của Trung tâm 

trọng tài; chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu; các vấn đề cần thiết khác liên quan đến tổ 

chức, hoạt động của Trung tâm. 
 

Chương VI 
 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Chương này quy định về thể thức thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; điều 

kiện có hiệu lực của Điều lệ. Đại hội thông qua Điều lệ phải được lập biên bản, 

Điều lệ thông qua có đủ chữ ký các sáng lập viên Trung tâm trọng tài. 
 

Điều lệ không ghi chức danh và chữ ký của người đại diện theo pháp luật 

của Trung tâm trọng tài. 
 

Phần cuối của Điều lệ ghi “Điều lệ này đã được tất cả các thành viên sáng 

lập của Trung tâm trọng tài thông qua ngày .... tháng ... năm .... và có hiệu lực 

sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố…………phê chuẩn”. 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 
 

1. Thể thức văn bản của Điều lệ: cỡ chữ, kiểu chữ, phông chữ và kỹ thuật 

trình bày văn bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Ví dụ: số thứ 

tự chương và tên điều được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13 hoặc 14, 

kiểu chữ đứng đậm. Tên chương được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13 hoặc 

14, kiểu chữ đứng đậm. 
 

2. Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài sau khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê chuẩn được ban hành kèm theo Quyết 

định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có 

đóng dấu giáp lai. 
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